BẢNG GIÁ TRUCKING CONTAINER HẢI PHÒNG ĐI HÀ NỘI
	Quãng Đường
	Giá Cố Định
	Container 40'
	Container 45'

	Đơn vị tính
	vnd
	vnd/km
	vnd/km

	Dưới 10km
	2.000.000
	80.000
	88.000

	10km - 25km
	2.000.000
	70.000
	77.000

	26km - 50km
	2.000.000
	60.000
	66.000

	51km - 100km
	2.000.000
	40.000
	44.000

	101km - 200km
	2.000.000
	30.000
	33.000

	201km - 500km
	2.000.000
	25.000
	27.500

	501km - 1.000km
	2.000.000
	23.000
	25.300

	1.001km - 1.500km
	2.000.000
	22.000
	24.200

	1.501km - 2.000km
	2.000.000
	21.000
	23.100

	Phí neo xe (đ/12h)
	
	1.500.000
	1.500.000


GHI CHÚ:
· Giá chưa bao gồm: Thuế VAT, các khoản dv phát sinh ngoài cước vận chuyển
· Giá trên chưa bao gồm phí nâng hạ, phí rút ruột và các phí xếp dỡ
· Giá chưa bao gồm phí vào đường cấm tải và phí phụ thu các tuyến đường đèo núi, cao nguyên
[bookmark: _GoBack]Đã Bao Gồm:
· Phí trả Container rỗng
